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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2023



SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ


	STT
	Số PTN
	Mã số hồ sơ
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
	Nội dung công việc đề nghị giải quyết
	Ngày nhận
	Ngày hẹn trả
	Ngày Phòng chuyên môn giao kết quả
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày trả
	Ký nhận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	23.00765
	000.55.38.H57-230811-1264
	Lê Văn Ngọc Anh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	2
	23.00764
	000.55.38.H57-230811-1251
	Lê Văn Ngọc Anh
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	11/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	3
	23.00763
	000.55.38.H57-230810-1728
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	4
	23.00762
	000.55.38.H57-230810-0901
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	5
	23.00761
	000.55.38.H57-230810-0895
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	11/08/2023
	15/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	6
	23.00760
	000.55.38.H57-230810-0889
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	11/08/2023
	15/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	7
	23.00759
	000.55.38.H57-230810-0713
	Võ Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	11/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	8
	23.00758
	000.55.38.H57-230810-0649
	Võ Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	11/08/2023
	15/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	9
	23.00757
	000.55.38.H57-230810-0619
	Võ Văn Dũng
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	11/08/2023
	15/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	10
	23.00756
	000.55.38.H57-230810-1137
	Nguyễn Thị Hiền
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	10/08/2023
	18/09/2023
	
	
	
	

	11
	23.00755
	000.55.38.H57-230810-0886
	Le Thi Them
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	10/08/2023
	11/09/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	12
	23.00754
	000.55.38.H57-230809-1630
	Dương Thị Bé Em
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	10/08/2023
	11/09/2023
	10/08/2023
	11/08/2023
	
	

	13
	23.00753
	000.55.38.H57-230810-0460
	Le Thi Them
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	10/08/2023
	11/08/2023
	10/08/2023
	10/08/2023
	
	

	14
	23.00752
	000.55.38.H57-230809-2033
	Huỳnh Tấn cu
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	10/08/2023
	14/08/2023
	10/08/2023
	10/08/2023
	
	

	15
	23.00751
	000.55.38.H57-230809-1957
	Hoàng Thọ
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	16
	23.00750
	000.55.38.H57-230809-1931
	Nguyễn Thị Phương
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	17
	23.00749
	000.55.38.H57-230809-1904
	Phan Đình Mạnh
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	18
	23.00748
	000.55.38.H57-230809-1869
	Văn Đức DŨng
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	19
	23.00747
	000.55.38.H57-230809-1814
	Hồ Kim Long
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	20
	23.00746
	000.55.38.H57-230809-1766
	Nguyễn Tiến
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	21
	23.00745
	000.55.38.H57-230809-1730
	Nguyễn Trần Quân
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	22
	23.00744
	000.55.38.H57-230809-1687
	Nguyễn Đình Nhân
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	23
	23.00743
	000.55.38.H57-230809-1631
	Huỳnh Văn Khổ
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	24
	23.00742
	000.55.38.H57-230809-1589
	Đoàn Thị Hoa
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	09/08/2023
	15/09/2023
	
	
	
	

	25
	23.00741
	000.55.38.H57-230808-0961
	Trần Thị Liên
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	09/08/2023
	10/08/2023
	09/08/2023
	10/08/2023
	
	

	26
	23.00740
	000.55.38.H57-230808-1416
	Trần Thị Liên
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	09/08/2023
	10/08/2023
	09/08/2023
	10/08/2023
	
	

	27
	23.00739
	000.55.38.H57-230809-1185
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	09/08/2023
	10/08/2023
	09/08/2023
	10/08/2023
	
	

	28
	23.00738
	000.55.38.H57-230807-1125
	Nguyễn Văn Duẫn
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
	07/08/2023
	14/08/2023
	11/08/2023
	11/08/2023
	
	

	29
	23.00737
	000.55.38.H57-230807-0450
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	30
	23.00734
	000.55.38.H57-230807-0493
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	31
	23.00733
	000.55.38.H57-230807-0476
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	32
	23.00735
	000.55.38.H57-230807-0470
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	33
	23.00736
	000.55.38.H57-230807-0460
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	34
	23.00730
	000.55.38.H57-230807-0513
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	35
	23.00731
	000.55.38.H57-230807-0506
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	36
	23.00732
	000.55.38.H57-230807-0497
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	37
	23.00728
	000.55.38.H57-230807-0572
	Lê Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	38
	23.00729
	000.55.38.H57-230807-0523
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	39
	23.00727
	000.55.38.H57-230807-0581
	Lê Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	40
	23.00725
	000.55.38.H57-230807-0624
	Lê Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	41
	23.00726
	000.55.38.H57-230807-0619
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	42
	23.00724
	000.55.38.H57-230807-0623
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	43
	23.00723
	000.55.38.H57-230807-0780
	Lê Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	44
	23.00722
	000.55.38.H57-230807-0192
	Đào Xuân Quý
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	45
	23.00721
	000.55.38.H57-230807-0005
	Huỳnh Tấn cu
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	07/08/2023
	09/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	46
	23.00720
	000.55.38.H57-230806-0046
	Lê Thị Kim Oanh
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	07/08/2023
	09/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	47
	23.00719
	000.55.38.H57-230806-0044
	Lê Thị Kim Oanh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/08/2023
	08/08/2023
	07/08/2023
	07/08/2023
	
	

	48
	23.00718
	000.55.38.H57-230804-1134
	Lê thị mỹ thuận
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	04/08/2023
	09/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	49
	23.00717
	000.55.38.H57-230804-0898
	Le Thi Them
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	50
	23.00716
	000.55.38.H57-230804-0879
	Trần Thị Liên
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	51
	23.00715
	000.55.38.H57-230804-0561
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	04/08/2023
	08/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	52
	23.00714
	000.55.38.H57-230804-0309
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	04/08/2023
	08/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	53
	23.00713
	000.55.38.H57-230804-0523
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	54
	23.00712
	000.55.38.H57-230804-0385
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	55
	23.00711
	000.55.38.H57-230804-0366
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	56
	23.00710
	000.55.38.H57-230804-0603
	nguyễn thị hoài ly
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	57
	23.00709
	000.55.38.H57-230804-0157
	Lê Hửu Trọng
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	04/08/2023
	07/08/2023
	04/08/2023
	04/08/2023
	
	

	58
	23.00708
	000.55.38.H57-230803-1429
	Nguyễn Hữu Huy
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	03/08/2023
	10/08/2023
	03/08/2023
	04/08/2023
	
	

	59
	23.00707
	000.55.38.H57-230803-0217
	Lê Hửu Trọng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	03/08/2023
	07/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	60
	23.00706
	000.55.38.H57-230803-0195
	Lê Hửu Trọng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	03/08/2023
	07/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	61
	23.00705
	000.55.38.H57-230803-0136
	Nguyễn Phú
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	03/08/2023
	07/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	62
	23.00704
	000.55.38.H57-230803-0103
	Nguyen Huu Trinh
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	03/08/2023
	07/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	63
	23.00703
	000.55.38.H57-230803-0520
	Nguyễn Phú
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	64
	23.00702
	000.55.38.H57-230803-0490
	Nguyễn Phú
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	65
	23.00701
	000.55.38.H57-230803-0533
	Nguyễn Phú
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	66
	23.00700
	000.55.38.H57-230803-0183
	Lê Hửu Trọng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	67
	23.00699
	000.55.38.H57-230803-0548
	Lê Văn Ngọc Sơn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	68
	23.00698
	000.55.38.H57-230803-0558
	Lê Văn Ngọc Sơn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	69
	23.00697
	000.55.38.H57-230803-0566
	Lê Văn Ngọc Sơn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	70
	23.00696
	000.55.38.H57-230802-0128
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	71
	23.00695
	000.55.38.H57-230803-0205
	Nguyễn Thị Băng Liên
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	03/08/2023
	04/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	72
	23.00694
	000.55.38.H57-230802-0222
	Le Thi Them
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	02/08/2023
	09/08/2023
	03/08/2023
	03/08/2023
	
	

	73
	23.00693
	000.55.38.H57-230801-0534
	La Van Ba
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	02/08/2023
	30/08/2023
	02/08/2023
	02/08/2023
	
	

	74
	23.00692
	000.55.38.H57-230801-0592
	Le Thi Them
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	02/08/2023
	30/08/2023
	02/08/2023
	02/08/2023
	
	

	75
	23.00691
	000.55.38.H57-230801-0676
	Le Thi Them
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	02/08/2023
	30/08/2023
	02/08/2023
	02/08/2023
	
	

	76
	23.00690
	000.55.38.H57-230801-0725
	Le Thi Them
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	02/08/2023
	30/08/2023
	02/08/2023
	02/08/2023
	
	

	77
	23.00689
	000.55.38.H57-230801-0755
	Le Thi Them
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
	02/08/2023
	30/08/2023
	02/08/2023
	02/08/2023
	
	

	78
	23.00688
	000.55.38.H57-230801-1279
	Dao Xuan Quang
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	79
	23.00687
	000.55.38.H57-230801-1240
	Dao Xuan Quang
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	80
	23.00686
	000.55.38.H57-230801-1233
	Dao Xuan Quang
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	81
	23.00685
	000.55.38.H57-230801-1229
	Dao Xuan Quang
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	82
	23.00684
	000.55.38.H57-230801-0497
	La Van Ba
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	83
	23.00683
	000.55.38.H57-230801-0482
	La Van Ba
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	84
	23.00682
	000.55.38.H57-230801-0722
	Nguyễn Phú
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	01/08/2023
	03/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	85
	23.00681
	000.55.38.H57-230801-0262
	Lê Hoàng Anh Tuấn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	86
	23.00680
	000.55.38.H57-230801-0633
	Nguyễn Đình Khuôn
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	87
	23.00679
	000.55.38.H57-230801-0305
	Lê Thị Ý Nhi
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	88
	23.00678
	000.55.38.H57-230801-0253
	Trần Thị Liên
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	89
	23.00677
	000.55.38.H57-230801-0148
	Lê Hoàng Anh Tuấn
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	90
	23.00675
	000.55.38.H57-230731-1431
	NGUYỄN THỊ BÉ
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	01/08/2023
	02/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	91
	23.00674
	000.55.38.H57-230731-1404
	NGUYỄN THỊ BÉ
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	01/08/2023
	04/08/2023
	01/08/2023
	01/08/2023
	
	

	92
	23.00673
	000.55.38.H57-230731-1747
	La Van Ba
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	31/07/2023
	01/08/2023
	31/07/2023
	01/08/2023
	
	

	93
	23.00672
	000.55.38.H57-230731-1564
	La Van Ba
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	31/07/2023
	01/08/2023
	31/07/2023
	01/08/2023
	
	

	94
	23.00671
	000.55.38.H57-230731-1761
	La Van Ba
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	31/07/2023
	01/08/2023
	31/07/2023
	01/08/2023
	
	

	95
	23.00670
	000.55.38.H57-230731-1457
	La Van Ba
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	31/07/2023
	01/08/2023
	31/07/2023
	01/08/2023
	
	

	96
	23.00669
	000.55.38.H57-230731-0022
	Nguyễn Văn Sơn
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	31/07/2023
	01/08/2023
	31/07/2023
	01/08/2023
	
	

	97
	23.00663
	000.55.38.H57-230726-1730
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	98
	23.00662
	000.55.38.H57-230727-1606
	Đào Xuân Minh
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	99
	23.00661
	000.55.38.H57-230727-1587
	Đào Xuân Minh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	100
	23.00660
	000.55.38.H57-230727-1542
	Đào Xuân Minh
	Chứng thực
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	101
	23.00659
	000.55.38.H57-230727-0678
	tran van huy
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	102
	23.00658
	000.55.38.H57-230727-0623
	tran van huy
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	103
	23.00657
	000.55.38.H57-230727-0564
	trần đăng vẫn
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	27/07/2023
	28/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	104
	23.00656
	000.55.38.H57-230726-1351
	Trần Thị Thanh Phúc
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/07/2023
	27/07/2023
	26/07/2023
	26/07/2023
	
	

	105
	23.00655
	000.55.38.H57-230726-1343
	Trần Thị Thanh Phúc
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/07/2023
	27/07/2023
	26/07/2023
	26/07/2023
	
	

	106
	23.00654
	000.55.38.H57-230726-1334
	Trần Thị Thanh Phúc
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/07/2023
	27/07/2023
	26/07/2023
	26/07/2023
	
	

	107
	23.00653
	000.55.38.H57-230726-1371
	Trần Thị Thanh Phúc
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	26/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	27/07/2023
	
	

	108
	23.00652
	000.55.38.H57-230725-0430
	Lê Viết Hòa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	25/07/2023
	26/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	109
	23.00651
	000.55.38.H57-230725-0451
	Lê Viết Hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	25/07/2023
	27/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	110
	23.00650
	000.55.38.H57-230725-0265
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	25/07/2023
	26/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	111
	23.00649
	000.55.38.H57-230725-0234
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	25/07/2023
	27/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	112
	23.00648
	000.55.38.H57-230725-0261
	Lê Văn Bình
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	25/07/2023
	01/08/2023
	28/07/2023
	28/07/2023
	
	

	113
	23.00647
	000.55.38.H57-230725-0179
	Trần Tài
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	25/07/2023
	27/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	114
	23.00646
	000.55.38.H57-230724-2024
	Huỳnh Tấn cu
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	25/07/2023
	26/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	115
	23.00645
	000.55.38.H57-230724-1693
	Lê Ngọc Luân
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	24/07/2023
	26/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	116
	23.00644
	000.55.38.H57-230724-1550
	Lê Ngọc Luân
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/07/2023
	25/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	117
	23.00643
	000.55.38.H57-230724-1069
	Nguyễn Thị Mỹ Lan
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	24/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	25/07/2023
	
	

	118
	23.00642
	000.55.38.H57-230724-0249
	nguyễn duy tình
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/07/2023
	25/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	119
	23.00641
	000.55.38.H57-230724-0401
	Võ Văn Huy
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/07/2023
	25/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	120
	23.00640
	000.55.38.H57-230724-0429
	Võ Văn Huy
	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	24/07/2023
	25/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	121
	23.00639
	000.55.38.H57-230724-0174
	nguyễn duy tình
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/07/2023
	25/07/2023
	24/07/2023
	24/07/2023
	
	

	122
	23.00638
	000.55.38.H57-230721-0551
	LÊ THỊ THUỶ
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	21/07/2023
	26/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	123
	23.00637
	000.55.38.H57-230721-0163
	trương sinh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	21/07/2023
	24/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	124
	23.00636
	000.55.38.H57-230721-0042
	Cao Thọ Tuấn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	21/07/2023
	24/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	125
	23.00635
	000.55.38.H57-230720-1375
	Huỳnh Khánh Chính
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	21/07/2023
	24/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	126
	23.00634
	000.55.38.H57-230720-1359
	Huỳnh Khánh Chính
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	21/07/2023
	24/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	127
	23.00633
	000.55.38.H57-230720-1388
	Huỳnh Khánh Chính
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	20/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	128
	23.00632
	000.55.38.H57-230720-1496
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	20/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	21/07/2023
	
	

	129
	23.00631
	000.55.38.H57-230719-1522
	Trần Xuân Lẹ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/07/2023
	20/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	130
	23.00630
	000.55.38.H57-230719-1180
	NGUYỄN THỊ BÉ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/07/2023
	20/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	131
	23.00629
	000.55.38.H57-230719-0438
	Trần Xuân Lẹ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/07/2023
	20/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	132
	23.00628
	000.55.38.H57-230719-0261
	Nguyễn Bách Phú
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	19/07/2023
	26/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	133
	23.00627
	000.55.38.H57-230719-0233
	Trần Xuân Lẹ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/07/2023
	20/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	134
	23.00626
	000.55.38.H57-230718-1613
	TRẦN CÔNG BẰNG
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	19/07/2023
	24/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	135
	23.00625
	000.55.38.H57-230718-1152
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	136
	23.00624
	000.55.38.H57-230718-1505
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục đăng ký khai tử
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	137
	23.00623
	000.55.38.H57-230718-1441
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	138
	23.00622
	000.55.38.H57-230718-1142
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	139
	23.00621
	000.55.38.H57-230718-1281
	Nguyễn Văn Anh Tuấn
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	18/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	19/07/2023
	
	

	140
	23.00620
	000.55.38.H57-230718-0697
	Nguyễn Đặng Nhân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	141
	23.00619
	000.55.38.H57-230718-0738
	Nguyễn Đặng Nhân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	142
	23.00618
	000.55.38.H57-230718-0672
	Nguyễn Đặng Nhân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	143
	23.00617
	000.55.38.H57-230718-0572
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	144
	23.00616
	000.55.38.H57-230718-0551
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	145
	23.00615
	000.55.38.H57-230718-0413
	Nguyễn Trần Hạ Vy
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	146
	23.00614
	000.55.38.H57-230717-1377
	Trần Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	147
	23.00613
	000.55.38.H57-230717-1457
	Trần Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	148
	23.00612
	000.55.38.H57-230718-0342
	Huỳnh Thị Hồng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	18/07/2023
	19/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	149
	23.00611
	000.55.38.H57-230717-1166
	Trần Thị Sương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/07/2023
	18/07/2023
	17/07/2023
	17/07/2023
	
	

	150
	23.00610
	000.55.38.H57-230717-0705
	Lê Thị Hương
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	17/07/2023
	18/07/2023
	17/07/2023
	17/07/2023
	
	

	151
	23.00609
	000.55.38.H57-230717-0809
	Hồ Công Quang Huy
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	17/07/2023
	24/07/2023
	18/07/2023
	18/07/2023
	
	

	152
	23.00608
	000.55.38.H57-230717-0754
	Trần Thị Sương
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	17/07/2023
	20/07/2023
	17/07/2023
	17/07/2023
	
	

	153
	23.00607
	000.55.38.H57-230717-0478
	Lê Thị Hương
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	17/07/2023
	19/07/2023
	17/07/2023
	17/07/2023
	
	








